THỰC ĐƠN TUẦN 1
TỪ NGÀY 02/12/2024 ĐẾN NGÀY 6/12/2024

	Thứ-Ngày
	SÁNG
	TRƯA
	Món xế

	
	
	Cơm
	Món mặn
	Món canh
	Tráng miệng
	Rau béo phì
	SDD
	

	Thứ hai
02/12/2024
	- Súp cua, tôm, thịt heo, tóc tiên, khoai tây, củ dền, cà rốt, nấm rơm
-Yaourt(AH)
	Cơm trắng
	- Cá điêu hồng, thịt heo rim nước mắm
	Canh khoai mỡ nấu tôm, thịt heo
	Yaourt(TM)
	- Rau muống luộc
	Phô mai
	- Bún riêu cua đồng thịt heo

- Uống sữa bột Delikids + milo


	Thứ ba

03/12/2024

	- Phở gà (thịt gà, cà rốt, giá, thịt heo)
- Sữa kun (HN)
	Cơm trắng
	- Thịt heo kho trứng cút
	Rau tần ô nấu cá thác lác
	-Sữa chua cây (TP)

	- Đậu đũa xào thịt bằm
	Phô mai
	- Hoành thánh hải sản(tôm, mực, thịt heo, cà rốt, nấm bào ngư)
- Uống sữa bột Delikids + milo

	Thứ tư
4/12/2024

	- Bún gạo tôm, thịt heo, cà rốt, nấm rơm.

- Bánh plant (TT)
	Cơm trắng
	Trứng chiên (trứng gà, thịt heo, củ hành)
	Canh chua, tôm, thịt heo, giá, rau muống, cà chua.
	- Chuối cau
	- Bí đỏ um
	Phô mai
	- Miến lươn, cà rốt, thịt heo
- Uống sữa bột Delikids+milo



	Thứ năm
5/12/2024

	- Nui nấu thịt heo, tôm,  nấm rơm, cà rốt
- Sữa tươi Mêta

	Cơm trắng
	- Gà kho sả
	Canh mướp nấu thịt heo, bún tàu, nấm bào ngư
	- Dưa hấu
	- Su su xào thịt bằm
	Phô mai
	- Bún tôm, thịt heo (NT)

- Bánh Pizza(TA)
 - Uống sữa bột  Delikids + milo

	Thứ sáu
6/12/2024

	- Bún bò huế 
- Sữa kun(HHP)

	Mì vịt tiềm

	- Sữa chua sệt(HN)
	
	Phô mai
	 - Cháo cá hồi đậu đỏ, tôm, thịt heo
 - Uống sữa bột Delikids + milo


THỰC ĐƠN TUẦN 2
TỪ 09/12/2024 ĐẾN 13/12/2024

	Thứ-Ngày
	SÁNG
	TRƯA
	Món xế

	
	
	Cơm
	Món mặn
	Món canh
	Tráng miệng
	Rau béo phì
	SDD
	

	   Thứ hai 

09/12/2024


	- Bún gạo, tôm, thịt heo, cà rốt, nấm rơm
-Yaourt(AH)
	Cơm trắng
	Tôm, thịt heo rim sữa tươi 

	Khoai mỡ nấu tôm, thịt heo
	Yaourt (TM)
	Cải thìa luộc
	Phô mai
	- Phở gà (thịt gà, cà rốt, giá, thịt heo)
- Uống sữa bột Delikids, milo



	   Thứ ba

10/12/2024


	- Hủ tiếu nam vang
- Sữa kun (HN)
	Cơm trắng
	Cá ba sa thịt heo, nấu chanh dây
	Canh rau đay, cua đồng, thịt heo
	Yaourt (TM)
	Bầu xào trứng
	Phô mai
	- Mì ý xào thịt heo
- Uống sữa bột Delikids, milo


	Thứ tư

11/12/2024


	- Phở bò 
- Bánh Plant (TT)
	Cơm trắng
	Gà nấu hạt sen cà rốt, nấm đông cô
	Bó xôi nấu tôm, thịt heo.
	Nho Mỹ


	Đậu bắp luộc
	Phô mai
	- Hoành thánh hải sản
- Uống sữa bột Delikids, milo


	Thứ năm 

12/12/2024


	- Bún riêu cua, tôm, thịt heo, cà chua, trứng gà
- Sữa tươi Mêta


	Cơm trắng
	Thịt heo, đậu hủ, sốt cà
	Canh cải bẹ xanh cá thác lác
	Chuối cau
	Bí đỏ um
	Phô mai
	- Hủ tiếu, tôm, thịt heo (NT)
- Bánh bông lan sốt trứng muối (HN)

- Uống sữa bột Delikids, milo

	   Thứ sáu 

13/12/2024


	- Mì vịt tiềm
- Yakult

	Lagu bò + bánh mì
	Nước ép trái cây (HL)
	
	Phô mai
	- Cháo pate xúc xích, trứng gà, thịt heo
- Uống sữa bột Delikids,  milo




THỰC ĐƠN TUẦN 3
TỪ 16/12/2024 ĐẾN 20/12/2024

	Thứ-Ngày
	SÁNG
	TRƯA
	Món xế

	
	
	Cơm
	Món mặn
	Món canh
	Tráng miệng
	Rau béo phì
	SDD
	

	   Thứ hai 

16/12/2024

	- Súp bong bóng cá, bắp non, bí đỏ, nấm tuyết, óc heo, thịt heo
-Yaourt(AH)
	Cơm trắng
	Thịt heo kho trứng vịt

	Canh súp hầm xương heo, thịt heo (củ cải đỏ, củ dền, khoai tây, đậu trắng)
	Yaourt
(TM)
	Cải thìa luộc
	Phô mai
	- Hủ tiếu mì bò kho
- Uống sữa bột Delikids, milo



	   Thứ ba

17/12/2024


	- Nui ống xào thịt heo, hành tây, cà chua
- Sữa tươi Vita
	Cơm trắng
	Cá chẻm chưng tương, nấm mèo, bún tàu, hành tây
	Cải thảo, tôm, thịt heo
	Sữa kun (HN)
	Su su xào trứng
	Phô mai
	- Bánh su kem (TÂ)
- Uống sữa bột Delikids, milo



	Thứ tư

18/12/2024


	- Bún cá lóc nấu riêu, cà chua, thơm

- Bánh Plant (TT)
	Cơm trắng
	Thịt bò nấu đậu trắng, cà rốt, hành tây.
	Rau đay, cua, thịt heo.
	Dưa hấu
	Đậu đũa  xào tỏi
	Phô mai
	- Hoàn thánh hải sản (tôm, mực, cà rốt, thịt heo)
- Uống sữa bột Delikids, milo

	Thứ năm 

19/12/2024


	- Bánh bông lan chà bông (TP)
- Sữa tươi Mêta
	Cơm trắng
	Cá ba sa, thịt heo, sốt cà chua
	Khoai môn nấu tôm, thịt heo
	Chuối cau
	Rau muống xào tỏi
	Phô mai
	- Miến lươn, cà rốt, thịt heo
- Uống sữa bột Delikikds, milo

	   Thứ sáu 

20/12/2024


	- Phở gà (thịt gà, cà rốt, giá, bánh phở)
- Sữa kun (HHP)


	Cà ri tôm, thịt heo, khoai lang, hành tây, bún gạo
	Sữa chua sệt (HL)
	
	Phô mai
	- Cháo cá hồi, khoai môn 

- Uống sữa bột Delikids,  milo




THỰC ĐƠN TUẦN 4
TỪ 23/12/2024 ĐẾN 27/12/2024

	Thứ-Ngày
	SÁNG
	TRƯA
	Món xế

	
	
	Cơm
	Món mặn
	Món canh
	Tráng miệng
	Rau béo phì
	SDD
	

	  Thứ hai 

23/12/2024
	- Bún bò huế 
- Yaourt (AH)

	Cơm trắng
	Cá thu kho thơm
	Cải bẹ trắng nấu thịt heo
	Yaourt (TM)


	Đậu que luộc

	Phô mai
	- Cháo vịt đậu xanh, cà rốt
- Uống sữa bột Physocare,  milo

	   Thứ ba

24/12/2024

	- Hủ tiếu mì thập cẩm
- Sữa kun (HN)
	Cơm trắng
	Gà nấu hạt sen, cà rốt, nấm đông cô, hành tây

	Canh bầu nấu tôm, thịt heo
	Yaourt (TM)


	Cải nhún xào thịt bằm
	Phô mai
	- Mỳ ý sốt thịt heo
- Uống sữa bột Physocare,  milo



	   Thứ tư
25/12/2024

	- Phở bò
- Sữa kun (HN)
	Cơm trắng
	ếch xào cà ri, nấm mèo, hành tây, bún tàu
	Canh rau dền, mồng tơi, đậu bắp, mướp
	Dưa hấu
	Su su xào thịt bằm
	Phô mai
	- Miến cua thịt heo, cà rốt

- Uống sữa bột Physocare,  milo

	Thứ năm 

26/12/2024
	- Hoành thánh hải sản(tôm, mực, thịt heo, cà rốt, nấm rơm)
- Sữa tươi Mêta
	Cơm trắng
	Thịt kho trứng cút

	Canh hẹ, thịt heo, đậu hủ non
	Chuối cau
	Bầu luộc
	Phô mai
	- Bánh bông  sốt trứng muối (TÂ)

- Uống sữa bột Physocare,  milo



	Thứ sáu 

27/12/2024
	- Canh bún, tôm, thịt heo, cua
- Bánh Plant

	                Cơm chiên dương châu
	Sữa chua sệt (HL)
	
	Sữa chua sệt (HL)
	- Súp đậu hủ non, bắp mỹ, bí đỏ, tôm, thịt heo
- Uống sữa bột Physocare,  milo




                                                    THỰC ĐƠN TUẦN 4
TỪ 25/11/2024 ĐẾN 29/11/2024

	Thứ-Ngày
	SÁNG
	TRƯA
	Món xế

	
	
	Cơm
	Món mặn
	Món canh
	Tráng miệng
	Rau béo phì
	SDD
	

	Thứ hai 

25/11/2024
	- Hủ tiếu mềm tôm tươi, thịt heo, củ cải đỏ,nấm rơm.

- Yaourt (AH)

	Cơm trắng
	Tôm rim nước dừa
	Dưa hường nấu cá lóc, thịt heo
	Yaourt (TM)


	Rau muống luộc 


	Phô mai
	- Cháo mực tôm, thịt heo, củ cải đỏ, khoai môn
- Uống sữa bột Delikids,  milo

	Thứ ba

26/11/2024

	- Phở bò (bắp luộc, cà rốt, củ cải trắng)

- Sữa kun (HN)
	Cơm trắng
	Cá ba sa chiên sốt cà chua

	Canh rong biển nấu tôm tươi, thịt heo, đậu hủ non
	Yaourt (TM)


	Su su xào trứng vịt
	Phô mai
	- Nui hải sản (tôm, mực, thịt heo, củ cải đỏ, củ cải trắng, củ sắn)

 - Uống sữa bột Delikids,  milo

	Thứ tư
27/11/2024

	- Hoành thánh hải sản(tôm, mực, thịt heo, nấm rơm, củ cải đỏ)
- Bánh Plant (TT)
	Cơm trắng
	Trứng chiên thịt heo, nấm rơm
	Canh rau đay cua đồng, thịt heo, tôm
	Nho mỹ
	Đậu đũa xào thịt bằm
	Phô mai
	- Miến lươn tôm, thịt heo, củ cải đỏ, củ cải trắng
- Uống sữa bột Delikids,  milo 

	Thứ năm 

28/9/2024
	- Súp óc heo, cua, thịt heo, bí xanh, củ cải đỏ, nấm kim châm, trứng gà.
- Sữa chua sệt (HN)
	Cơm trắng
	Thịt kho đậu hủ non
	Canh chua cá hú, thơm, cà chua, giá, đậu bắp
	Chuối cau


	Cải bó xôi xào
	Phô mai
	- Bánh bông lan chà bông (TP )

- Uống sữa bột Delikids,  milo 

	Thứ sáu 

29/11/2024
	- Mì vịt tiềm(cải ngọt, nấm đông cô, thịt vịt, thịt heo)

- Sữa kun(HHP)


	Lẩu hải sản
(Tôm, mực, thịt heo)
	Nước trái cây
(HN)
	
	Phô mai
	- Cháo ếch đậu xanh, khoai môn
- Uống sữa bột Delikids,  milo 


